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PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH, XÂM HẠI TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2022 - 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em;

Căn cứ Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em;

Căn cứ Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-LĐTBXH ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1072/TTr-LĐTBXH ngày 27 tháng 12 năm 2021 và Báo cáo số 12/BC- SLĐTBXH ngày 14 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2030.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Thủ trưởng các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện Quyết định này./.
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ĐỀ ÁN
PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH, XÂM HẠI TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2022 – 2030
(Kèm theo Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh)
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13;

Căn cứ Bộ Luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QTI13 ngày 27 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em;

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 130/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em;

Căn cứ Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 -2030;

Căn cứ Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 324/TB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em ngày 06 tháng 8 năm 2018;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 117/TB-VPCP ngày 02 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em tại cuộc họp của Ủy ban quốc gia về trẻ em ngày 21 tháng 3 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-LĐTBXH ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em;

Căn cứ Quyết định số 5609/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành tạm thời quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và quy trình giám định đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi.

II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN
Đồng Nai là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, diện tích tự nhiên là 5.903.940 km2. Có 11 đơn vị hành chính (gồm: 09 huyện, 02 thành phố); dân số toàn tỉnh đến nay có trên 3,3 triệu người. Đồng Nai là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có nhiều tuyến đường huyết mạch đi qua như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 20, Quốc lộ 51; tuyến đường sất Bắc - Nam, nhiều tuyến đường thủy nội địa và bến cảng. Toàn tỉnh hiện có 32 khu công nghiệp tập trung được cấp phép hoạt động, trong đó 31 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với 1.526 dự án của 42 quốc gia và vùng lãnh thổ; thu hút trên 01 triệu lao động trong nước và 5.800 lao động nước ngoài. Tổng số trẻ em toàn tỉnh là 752.861 trẻ, trong đó trẻ em ở địa bàn dân cư (từ 0 đến dưới 3 tuổi) là 100.607 trẻ; trẻ em từ nơi khác đến (trẻ em tạm trú, con công nhân, người lao động) là 39.953 trẻ; trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội là 384 trẻ; trẻ em đi học là 611.917 trẻ.

Trong thời gian qua công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung, công tác phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em nói riêng luôn được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Bộ, ngành Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã đạt được một số kết quả như: Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt từ 5,5%/tổng số trẻ em năm 2015 xuống còn 1,31% năm 2016, 1,11% năm 2017 và 1,16% từ năm 2018 đến 2021 do đó đã vượt kế hoạch đề ra; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc bằng nhiều hình thức như: Trợ cấp thường xuyên, thăm, tặng quà vào các dịp lễ, tết, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí; 100% trẻ em mồ côi, khuyết tật theo quy định được hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng hoặc được nuôi dưỡng trong các cơ sở Bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập, được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được xét miễn giảm học phí theo quy định hiện hành.

Bên cạnh những thuận lợi, Đồng Nai cũng là tỉnh có địa hình phức tạp, kéo theo tỷ lệ di dân tự do từ các tỉnh khác đến sinh sống và lao động tại các khu công nghiệp, trẻ em theo cha mẹ đi làm ăn xa ở nhà trọ, có trên 39.953 trẻ em nơi khác đến tạm trú. Do đó, việc gia tăng dân số cơ học cao cũng làm phát sinh nhiều vấn đề xã hội như: Tệ nạn xã hội, trẻ em lang thang, trẻ em bị tai nạn thương tích, xâm hại,.... Tuy các cấp, các ngành đã cùng chung tay phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, xâm hại cũng như trẻ em bị các vấn đề xã hội làm ảnh hưởng đến trẻ em. Trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021 có 79.961 trẻ em bị tai nạn thương tích, có 166 em tử vong, trong đó độ tuổi trẻ em từ 0 - 04 tuổi 36.163 vụ chiếm tỷ lệ 45,2%; trẻ em từ 05 - 16 tuổi 43.798 vụ chiếm tỷ lệ 54,8%. Các loại tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em là té ngã chiếm 54%, tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ 17,3%; các loại khác như: Bỏng, ngộ độc, súc vật cắn... chiếm tỷ lệ 28,5%. Loại tai nạn thương tích làm tử vong hàng đầu ở trẻ em là đuối nước và tai nạn giao thông, nơi xảy ra tại nhà là 57,4%; cộng đồng là 36% và trường học là 6,6%. Đối với trẻ em bị xâm hại tình dục từ năm 2016 - 2021 đã xảy ra 411 vụ (chiếm tỷ lệ 0,054%/tổng số trẻ em), đã xử lý 373 vụ xâm hại trẻ em, trong đó, truy tố là 369 vụ; tạm đình chỉ 04 vụ. Trong đó, nạn nhân bị xâm hại có 25 nam và 390 nữ; độ tuổi dưới 10: 23 em chiếm tỷ lệ 0,0030%/tổng số trẻ em, từ 10 đến dưới 13 tuổi: 124 em chiếm tỷ lệ 0,0016%/tổng số trẻ em, từ 13 - dưới 16 tuổi: 268 em, chiếm tỷ lệ 0,035%/tổng số trẻ em.

Tuy rằng số trẻ em bị xâm hại tình dục trên địa bàn tỉnh so với tổng số trẻ em chỉ chiếm tỷ lệ 0,54% nhưng hệ lụy mang lại cho trẻ em bị xâm hại bị tổn thương về mặt thể chất thường chậm phát triển, trẻ bị xâm hại có xu hướng thiếu tự nhiên, trẻ không tin tưởng vào bản thân và những người khác, nghi ngờ hay không tin tưởng vào xung quanh. Trẻ thiếu lòng tự trọng về bản thân vì cho rằng việc mình bị xâm hại là do lỗi của mình, do mình không tốt, dẫn đến việc trẻ có xu hướng tự kỷ, nhìn nhận bản thân và mọi người đều xấu. Trẻ thường buồn rầu, chán nản, bỏ học hoặc không dám tham gia các hoạt động tập thể. Bên cạnh đó một số gia đình cha, mẹ, người chăm sóc trẻ còn chủ quan trong việc phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; cho trẻ em đi chơi lại thiếu sự giám sát, quản lý và bản thân trẻ em với tâm lý hiếu động cũng có lúc, có khi tự ý chơi các trò chơi nguy hiểm đã được cảnh báo hoặc chưa chấp hành nghiêm các quy định về an toàn khi tham gia giao thông... Ngoài ra, nhận thức của các bậc cha mẹ, phụ huynh về công tác phòng ngừa, can thiệp trẻ em bị xâm hại còn hạn chế. Phần lớn cha, mẹ đi làm ăn, làm ăn xa không quản lý, nắm bắt tâm tư tình cảm các em chưa kịp thời. Từ đó các em bị người thân, kẻ xấu, người quen dụ dỗ dẫn đến bị xâm hại tình dục. Đồng thời, các em dậy thì sớm hơn so với độ tuổi; sự phát triển của mạng internet, nhất là các trang mạng xã hội (zalo, facebook, ticktok...); các trang phim khiêu dâm ảnh hưởng không nhỏ đến giới trẻ do nhận thức chưa hoàn thiện, dễ dàng bị lôi kéo, dụ dỗ, tin theo quan hệ trong độ tuổi trẻ em. Ngành Công an đã điều tra, truy tố, xét xử 369 vụ đạt tỷ lệ 88,8%; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đồng Nai - Sở Tư pháp đã bảo vệ quyền lợi, trợ giúp pháp lý trong các vụ án xâm hại tình dục trẻ em là 151 vụ/411 vụ việc, đạt tỷ lệ 36,7%.

Từ năm 2016 đến 06 tháng đầu năm 2019, một số huyện, thành phố chưa xây dựng kế hoạch tuyên truyền, định mức kinh phí cụ thể, do đó chưa được bố trí đảm bảo để thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Nên việc phòng ngừa, tuyên truyền chưa đạt hiệu quả.

Từ những đánh giá trên cho thấy sự cần thiết phải xây dựng Đề án phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2030 nhằm tăng cường các giải pháp làm giảm thiểu tối đa tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, xâm hại theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy giúp các em tránh bị tổn thương về mặt tinh thần, thể chất bảo đảm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em một cách toàn diện và thực hiện đúng, đầy đủ các quyền trẻ em theo pháp luật quy định.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Trẻ em trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

IV. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN
1. Mục tiêu tổng quát

a) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em.

b) Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tối đa tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em; kịp thời can thiệp, ngăn chặn hành vi xâm hại trẻ em, hỗ trợ trẻ em hòa nhập cộng đồng.

c) Xử lý nghiêm các đối tượng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, lợi dụng trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em và các hành vi vi phạm pháp luật nhắm vào nạn nhân là trẻ em; các hành vi gây tử vong trẻ em do tai nạn thương tích nhằm giúp các em phát triển toàn diện, đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em.

2. Các mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2022 - 2025

- Công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao năng lực:

+ 90% trẻ em, cha, mẹ và người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em năm 2025; 95% trẻ em từ 06 đến dưới 16 tuổi biết các quy định về an toàn giao thông đường bộ; 60% trẻ em từ 06 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước; 50% trẻ em từ 06 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025.

+ 100% công chức, viên chức, cán bộ cấp tỉnh, huyện làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan được tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em.

+ 100% cán bộ cấp xã, công chức, viên chức, giáo viên, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được tập huấn các kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2025; 100% nhân viên y tế trường học biết các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích năm 2025.

+ 100% cán bộ Công an làm công tác điều tra các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em được nâng cao năng lực thực hiện hoạt động điều tra thân thiện với trẻ em.

+ Đến năm 2025, phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau; 100% học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục với nội dung phù hợp với lứa tuổi.

- Công tác phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ:

+ Phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích năm 2025 xuống còn 800/100.000 trẻ em; giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích xuống còn 08/100.000 trẻ em.

+ Hàng năm giảm 05 - 10% số trẻ em bị thương do tai nạn giao thông đường bộ.

+ Giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước năm 2025 (giảm 02 em).

+ Giảm từ 05 - 07% trẻ em bị xâm hại (giảm từ 04 đến 06 em).

+ 100% UBND các huyện, thành phố có kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em và bố trí kinh phí triển khai thực hiện hàng năm.

- Xử lý các trường hợp trẻ em bị xâm hại; hành vi gây tử vong trẻ em do tai nạn thương tích:

+ 100% các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; hành vi gây tử vong trẻ em do tai nạn thương tích trên địa bàn đều được các cơ quan có thẩm quyền xác minh, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

+ 100% trẻ em bị xâm hại được trợ giúp pháp lý trong quá trình tố tụng.

- Công tác kiện toàn Ban Điều hành: 100% kiện toàn Ban Điều hành bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em các cấp nhằm bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em.

- Kiểm tra, giám sát:

+ Hàng năm kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án theo nhiệm vụ các huyện, thành phố.

+ Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em nói chung, kiểm tra chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em tại địa phương.

b) Giai đoạn 2026 - 2030

- Công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao năng lực:

+ 100% trẻ em, cha, mẹ và người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em; 100% trẻ em từ 06 đến dưới 16 tuổi biết các quy định về an toàn giao thông đường bộ; 70% trẻ em từ 06 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước; 60% trẻ em từ 06 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2030.

+ 100% công chức, viên chức, cán bộ tỉnh, cấp huyện làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan được tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em.

+ 100% cán bộ cấp xã, công chức, viên chức, giáo viên, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được tập huấn các kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; 100% nhân viên y tế trường học biết các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích.

+ 100% cán bộ Công an làm công tác điều tra các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em được nâng cao năng lực thực hiện hoạt động điều tra thân thiện với trẻ em.

+ Phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau; 100% học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục với nội dung phù hợp với lứa tuổi.

- Công tác phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ:

+ Giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống còn 750/100.000 trẻ em vào năm 2030; giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích xuống còn 07/100.000 trẻ em.

+ Hàng năm giảm 05 - 10% số trẻ em bị thương do tai nạn giao thông đường bộ.

+ Giảm 20% số trẻ em bị tử vong do đuối nước vào năm 2030 (giảm 04 em).

+ Giảm từ 05 - 07% trẻ em bị xâm hại (giảm từ 04 - 06 trẻ em).

+ 100% UBND các huyện, thành phố có kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em và bố trí kinh phí triển khai thực hiện hàng năm.

- Xử lý các trường hợp trẻ em bị xâm hại; hành vi gây tử vong trẻ em do tai nạn thương tích:

+ 100% các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; hành vi gây tử vong trẻ em do tai nạn thương tích trên địa bàn đều được các cơ quan có thẩm quyền xác minh, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

+ 100% trẻ em bị xâm hại được trợ giúp pháp lý trong quá trình tố tụng.

- Công tác kiện toàn Ban Điều hành: 100% kiện toàn Ban Điều hành bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em các cấp nhằm bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em.

- Kiểm tra, giám sát:

+ Hàng năm kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án theo nhiệm vụ các huyện, thành phố.

+ Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em nói chung, kiểm tra chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em tại địa phương.

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Công tác truyền thông nâng cao nhận thức, tập huấn, nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em

a) Truyền thông nâng cao nhận thức, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em cho các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức, nhân viên y tế, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em, cộng đồng và xã hội. Hướng dẫn, tư vấn, giáo dục cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em. Tuyên truyền qua hệ thống loa đài, tờ rơi về công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước. Tư vấn, giáo dục kiến thức, kỹ năng về an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại trường học, cộng đồng, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em; giám sát, trông giữ trẻ an toàn; tổ chức các hoạt động can thiệp giảm nguy cơ gây tai nạn đuối nước cho trẻ em; tổ chức tập huấn cho đội ngũ hướng dẫn viên dạy bơi an toàn cho trẻ em, nhân viên cứu hộ bể bơi; triển khai và nhân rộng các lớp dạy bơi an toàn cho trẻ em trên toàn tỉnh; triển khai các can thiệp phòng, chống đuối nước trong thiên tai, bão lũ.

b) Tổ chức hội nghị, hội thảo bàn các giải pháp nhằm triển khai Đề án đạt hiệu quả, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em.

c) Nâng cao năng lực, hướng dẫn thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em; các kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em cho đội ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, các ngành, nhân viên y tế ấp, khu phố và các đoàn thể liên quan. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trẻ em, cán bộ điều tra thân thiện với trẻ em.

2. Thực hiện quy trình phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành hướng dẫn ngành dọc thuộc các huyện, thành phố triển khai đạt các chỉ tiêu đề ra. Thực hiện quy trình phối hợp, hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, gồm 06 bước sau: (1) Tiếp nhận và phối hợp xử lý thông tin. (2) Đánh giá ban đầu mức độ tổn hại của trẻ em; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời cho trẻ em trong trường hợp đặc biệt. (3) Xác định nhu cầu cần hỗ trợ, can thiệp của trẻ em. (4) Xây dựng, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp. (5) Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp. (6) Rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp.

b) Tiếp nhận khám, chữa bệnh, phòng ngừa và hỗ trợ, can thiệp của ngành y tế đối với trẻ em bị tai nạn thương tích; trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục: Lồng ghép hoạt động phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em vào hoạt động khám, chữa bệnh cho trẻ em và hoạt động tư vấn, hỗ trợ tâm lý trong bệnh viện. Xây dựng quy trình tiếp nhận khám, chữa bệnh và tăng cường năng lực của nhân viên y tế về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời, chất lượng cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục. Kết nối các biện pháp điều tra thân thiện với dịch vụ y tế, hỗ trợ tâm lý, phúc lợi xã hội, dịch vụ bảo vệ trẻ em là người bị hại, người làm chứng của bạo lực, xâm hại tình dục.

c) Phòng ngừa, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch liên quan đến trẻ em thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm ngăn ngừa trẻ em bị dụ dỗ, dẫn đến xâm hại tình dục. Hướng dẫn gia đình các biện pháp khắc phục, phòng, chống tình trạng cha mẹ, người thân xâm hại tính mạng, sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm của trẻ em; trang bị kiến thức, kỹ năng thực hiện trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

3. Xử lý các trường hợp trẻ em bị xâm hại

Các trường hợp bạo lực, xâm hại trẻ em được xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, hình sự, tố tụng hình sự, xử lý vi phạm hành chính và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan.

4. Công tác chỉ đạo điều hành, kiện toàn Ban Điều hành

a) Hàng năm rà soát, kiện toàn Ban Điều hành bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em các cấp, đồng thời, cơ quan thường trực tham mưu Trưởng ban mời các đơn vị là thành viên của Ban Điều hành tiến hành họp định kỳ theo quy định từ đó, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em nhằm bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và triển khai hoạt động theo các mục đích và yêu cầu đã đề ra.

b) Các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên của Ban Điều hành bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của ngành, theo Quyết định số 38/QĐ-BĐH ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ban Điều hành bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều hành bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tỉnh Đồng Nai.

5. Công tác kiểm tra, giám sát

a) Hàng năm kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em; kiểm tra chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em; công tác điều tra, truy tố, xét xử đối tượng xâm hại trẻ em và công tác trợ giúp pháp lý cho trẻ em theo quy định. Kiểm tra, giám sát, đánh giá công nhận các ngôi nhà đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

b) Tổ chức kiểm tra, rà soát phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ học, nghỉ hè, mùa mưa bão lũ như làm nắp đậy giếng, bể nước, dụng cụ chứa nước sinh hoạt, làm rào chắn, biển cảnh báo tại hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm, lấp bỏ những hố nước, hố công trình xây dựng sau sử dụng...; hướng dẫn sử dụng các thiết bị an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy và an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; thường xuyên kiểm tra các phương tiện vận chuyển đường thủy, các khu vui chơi, thể thao dưới nước có trẻ em; phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại cơ sở; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm.

6. Xây dựng môi trường an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em

a) Xây dựng mô hình xã, phường, thị trấn đạt cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, tích trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tổ chức triển khai các hoạt động rà soát, can thiệp và tư vấn trực tiếp tại các gia đình, nhằm loại bỏ nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em tại gia đình; kiểm tra, giám sát, đánh giá công nhận các ngôi nhà đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

b) Xây dựng Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em: xây dựng trường mầm non an toàn, trường tiểu học và trung học cơ sở an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tổ chức tuyên truyền, tập huấn về các tiêu chuẩn trường học an toàn cho học sinh, giáo viên; cải tạo, loại bỏ nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em trong trường học; tổ chức các lóp tập huấn về các kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công nhận các trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

7. Giải pháp về nguồn lực

Củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan đến công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em. Chú trọng việc đào tạo, tập huấn cho cán bộ tuyến huyện, xã. Huy động nguồn lực cho Đề án phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em từ các nguồn của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng để bảo đảm nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Tăng cường quản lý, giám sát và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em.

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2022 đến năm 2030.

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ban, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành đồng thời huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các nguồn hợp pháp khác.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Đề án này, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động lập dự toán chi hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. Phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan hỗ trợ giải quyết các trường hợp nghiêm trọng và vượt quá khả năng giải quyết của địa phương.

b) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp thực hiện Đề án phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2030.

c) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện đa dạng các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em cho đội ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cán bộ tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội có quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em, các trường nghề thuộc quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Hướng dẫn xây dựng các mô hình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em: Xây dựng mô hình xã, phường, thị trấn đạt cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, tích trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Hàng năm, tham mưu kiện toàn Ban Điều hành khi có sự thay đổi thành viên; phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em. Tổng hợp đánh giá về tình hình tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em; triển khai hệ thống theo dõi, giám sát theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Đề án; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án và định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Xây dựng kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích xâm hại trẻ em trong giai đoạn tiếp theo.

2. Công an tỉnh

a) Tiếp nhận tin tố cáo, tố giác tội phạm và đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, lợi dụng trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em và các hành vi vi phạm pháp luật nhắm vào nạn nhân là trẻ em; các hành vi gây tử vong trẻ em do tai nạn thương tích. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không giải quyết các trường hợp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; các hành vi gây tử vong trẻ em do tai nạn thương tích.

b) Chỉ đạo Công an cấp huyện xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; các hành vi gây tử vong trẻ em do tai nạn thương tích. Chủ động trao đổi, cung cấp thông tin xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp. Tăng cường công tác phòng ngừa, tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân cảnh giác.

c) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên liên quan đến công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em. Phối hợp các ban, ngành liên quan trong việc hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ an toàn cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại; phòng ngừa tái phạm, quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, làm giảm số vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian tới.

d) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội. Kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy nội địa, phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, pháo, đồ chơi nguy hiểm và các vi phạm khác về trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em do ngành Công an quản lý tại các địa phương. Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp số liệu trẻ em bị xâm hại trước ngày 13 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo kịp thời.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; thường xuyên rà soát hồ sơ các vụ án liên quan và có biện pháp xử lý dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài; gửi kết quả giải quyết, xét xử đối với các vụ án liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp thông qua gửi bản án, quyết định hoặc thông tin nhanh.

4. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, tiếp nhận, giải quyết và chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; thường xuyên rà soát hồ sơ các vụ án liên quan và có biện pháp xử lý dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài.

5. Sở Y tế

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện cấp cứu, điều trị cho trẻ em bị tai nạn, thương tích; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; bảo đảm điều kiện sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn và điều trị nhằm làm giảm tử vong, khuyết tật và các tổn thất về sức khỏe của trẻ em. Lồng ghép phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trong xây dựng cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em của ngành y tế. Tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phòng chống tai nạn đuối nước cho cán bộ y tế ấp, khu phố; tư vấn, hướng dẫn sơ cấp cứu cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ khi có tai nạn thương tích xảy ra với trẻ em; tổng hợp số liệu trẻ em (từ 0 - dưới 16 tuổi) bị tai nạn thương tích đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội theo định kỳ quý, 06 tháng, 09 tháng và năm.

b) Chỉ đạo hệ thống ngành dọc triển khai thực hiện và đảm bảo công tác phối hợp các đơn vị liên quan khi được yêu cầu. Chỉ đạo các bệnh viện/cơ sở y tế ưu tiên tiếp nhận khám, điều trị đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại; phát huy vai trò của Phòng Công tác xã hội của bệnh viện trong công tác tư vấn, tham vấn nhằm giúp ổn định tâm lý cho trẻ em và gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em. Tùy từng trường hợp cụ thể, bệnh viện, cơ sở y tế có trách nhiệm cấp “giấy giới thiệu”, cử người đưa trẻ em đi khám giám định; cung cấp thông tin về kết quả khám, điều trị ban đầu của trẻ em cho UBND xã, phường, thị trấn (cơ quan cấp giấy giới thiệu); thông tin và cung cấp hồ sơ khám, điều trị ban đầu của trẻ em ngay cho cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra vụ việc khi có yêu cầu hoặc thông tin nội dung vụ việc với UBND xã, phường, thị trấn nơi xảy ra vụ việc (cơ quan cấp giấy giới thiệu) và UBND xã, phường, thị trấn nơi trẻ sinh sống để các đơn vị liên quan kịp thời thực hiện công tác hỗ trợ, can thiệp, xử lý theo quy định của pháp luật.

c) Tiếp nhận khám, chữa bệnh, phòng ngừa và hỗ trợ, can thiệp của ngành y tế đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục: Lồng ghép hoạt động phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em vào hoạt động khám, chữa bệnh cho trẻ em và hoạt động tư vấn, hỗ trợ tâm lý trong bệnh viện. Xây dựng quy trình tiếp nhận khám, chữa bệnh và tăng cường năng lực của nhân viên y tế về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời, chất lượng cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục. Chỉ đạo tăng cường công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, ưu tiên giám định pháp y cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục kịp thời. Cung cấp thông tin trẻ em mang thai, sinh con đến các cơ quan liên quan kịp thời, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em.

d) Chỉ đạo Trung tâm Pháp y tỉnh tiếp nhận, khám giám định khẩn (lấy dấu vết, ADN...) cho trẻ em khi có giấy giới thiệu xin cấp y chứng hay quyết định trưng cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và chỉ cung cấp kết quả giám định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường THPT, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện và đảm bảo công tác phối hợp chặt chẽ các ngành liên quan và cử giáo viên giám hộ theo yêu cầu của cơ quan Công an địa phương nhằm đảm bảo an ninh, trật tự các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại sớm được tái hòa nhập.

b) Thực hiện việc phòng ngừa bạo lực học đường; hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong các cơ sở giáo dục; công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong trường học đặc biệt là phòng, chống tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước, ngã, ngộ độc thực phẩm...; nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế trường học, cán bộ quản lý giáo dục về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; thường xuyên hướng dẫn rà soát, thống kê tình hình học sinh chưa biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước, chưa biết các quy định khi tham gia giao thông... để có giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn; tổ chức giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trong trường học; xây dựng “Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em”.

c) Đẩy mạnh triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025” gắn với Bộ quy tắc ứng xử trong trường học trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm công tác tuyên truyền giáo dục, công tác xã hội trong các trường phổ thông, mầm non nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trực tiếp và gián tiếp qua môi trường mạng xã hội.

d) Chỉ đạo công tác tự rà soát, kiểm tra trách nhiệm bảo vệ trẻ em, phòng ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong trường học; thường xuyên phối hợp, kết hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác này trong các đợt thanh tra, kiểm tra của ngành.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Thực hiện công tác phòng ngừa, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch liên quan đến trẻ em thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm ngăn ngừa trẻ em bị dụ dỗ, dẫn đến xâm hại tình dục. Hướng dẫn gia đình các biện pháp khắc phục, phòng, chống tình trạng cha mẹ, người thân xâm hại tính mạng, sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm của trẻ em; trang bị kiến thức, kỹ năng thực hiện trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

b) Triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong các hoạt động và thiết chế của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao và du lịch về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Hướng dẫn các cơ sở dịch vụ thể dục, thể thao liên quan đến hoạt động bơi, lặn bảo đảm an toàn phòng, chống đuối nước ở trẻ em hàng năm tổ chức giải thi bơi học sinh; tổ chức các lớp tập huấn cứu hộ, cứu đuối dành cho đội ngũ hướng dẫn viên dạy bơi, nhân viên cứu hộ bể bơi, cán bộ, giáo viên, cộng tác viên cơ sở... Hướng dẫn các địa phương tổ chức dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các cơ sở dịch vụ và hoạt động luyện tập thể dục, thể thao, vui chơi giải trí, du lịch.

8. Sở Tư pháp

Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho gia đình và trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục. Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Phòng Tư pháp cấp huyện phối hợp các đơn vị liên quan khi được yêu cầu. Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền Đề án phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2030.

b) Phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao hiểu biết cho trẻ em về kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng bổ ích, an toàn, kỹ năng bảo vệ mình trên môi trường mạng.

10. Sở Tài chính

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh về kinh phí để triển khai Đề án theo quy định.

11. Sở Giao thông vận tải

Triển khai công tác phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy cho trẻ em. Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của ngành Giao thông vận tải về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Rà soát, hướng dẫn tiêu chuẩn bảo đảm an toàn phương tiện đưa đón trẻ em, học sinh đến trường. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác phòng, chống tai nạn giao thông cho trẻ em trong trường học.

12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Triển khai lồng ghép công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trong phòng, chống thiên tai, bão lũ. Hướng dẫn và quản lý bảo đảm an toàn trong chăn nuôi, vật nuôi tại gia đình và cộng đồng để phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

13. Sở Xây dựng

Hướng dẫn tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em và thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em tại các công trình xây dựng, chung cư, nhà cao tầng.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ của tỉnh, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ chủ động tham gia thực hiện Đề án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, tiêu chuẩn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em. Đồng thời vận động, giáo dục đoàn viên thanh niên tích cực tham gia công tác bảo vệ trẻ em, phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý giáo dục thanh thiếu niên, đặc biệt là thanh thiếu niên cá biệt; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và xã hội bổ ích cho thanh thiếu niên trong trường học và trên địa bàn dân cư, góp phần phòng ngừa các vi phạm pháp luật ở thanh thiếu niên. Quan tâm, hỗ trợ các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

15. Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai

Xây dựng chương trình tuyên truyền thường kỳ; phối hợp các đơn vị liên quan, xây dựng các phóng sự, tin bài tuyên truyền về nội dung phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Thường xuyên cập nhật tin, bài, ảnh tuyên truyền về phòng, chống tội phạm bạo lực, xâm hại trẻ em lên fanpage chính thức của đơn vị mình.

16. UBND các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án về phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em tại địa phương; bố trí ngân sách, nhân lực của địa phương để thực hiện đạt mục tiêu Đề án; thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện Đề án.

b) Kịp thời triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ trẻ em theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông tin, tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lý các vụ việc; tăng cường truyền thông về đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ trẻ em.

c) Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới, gia cố, cải tạo các khu vực có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em.

d) Tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất các đơn vị, tổ chức, cá nhân việc thực hiện quy trình trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc để xảy ra tình trạng không kịp thời can thiệp, hỗ trợ các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn. Báo cáo theo Thông tư số 13/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm hại trẻ em. Tổng hợp báo cáo hàng năm trước ngày 15/11.

VIII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Đề án nêu trên. Hàng năm, báo cáo kết quả hoạt động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ 06 tháng (10/6) và năm (15/11) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Trung ương theo quy định. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện (báo cáo sơ kết vào tháng 11/2025 và báo cáo tổng kết vào tháng 10/2030). Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; báo cáo gửi UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) xem xét, chỉ đạo./.
PHỤ LỤC
QUY TRÌNH PHỐI HỢP HỖ TRỢ, CAN THIỆP, XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TRẺ EM BỊ BẠO LỰC, XÂM HẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh)
I. CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH

Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại (sau đây gọi tắt là Quy trình), gồm các bước sau:

1. Tiếp nhận và phối hợp xử lý thông tin.

2. Đánh giá ban đầu mức độ tổn hại của trẻ em; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời cho trẻ em trong trường hợp đặc biệt.

3. Xác định nhu cầu cần hỗ trợ, can thiệp của trẻ em.

4. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp.

5. Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp.

6. Rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp.

II. TIẾP NHẬN, PHỐI HỢP XỬ LÝ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ XỬ LÝ THÔNG TIN
1. Tiếp nhận thông tin

a) Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo ngay (trực tiếp hoặc qua điện thoại hoặc hình thức khác) cho nơi tiếp nhận thông tin khi phát hiện hoặc có thông tin về trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Nơi tiếp nhận thông tin là một trong những cơ quan sau đây:

- UBND xã/phường/thị trấn nơi xảy ra vụ việc hoặc nơi trẻ em cư trú.

- Công an nơi xảy ra vụ việc.

- Đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em: 111; 113.

- Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp.

b) Người tiếp nhận thông tin có trách nhiệm ghi chép đầy đủ thông tin do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp (theo Mẫu số 01 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP
).
2. Phối hợp xử lý thông tin

a) Nơi đã tiếp nhận thông tin về trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, có trách nhiệm:

- Chuyển ngay thông tin đến UBND xã/phường/thị trấn nơi xảy ra vụ việc (cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em ở địa phương, có trách nhiệm chính trong công tác hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại) để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình.

- Đối với trường hợp cơ quan Công an các cấp tiếp nhận nguồn tin về đối tượng có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em thì kể từ khi bắt đầu giải quyết vụ việc phải thông tin ngay đến UBND xã/phường/thị trấn nơi xảy ra vụ việc để kịp thời cử người làm công tác bảo vệ trẻ em các xã/phường/thị trấn hoặc thành viên Ban Điều hành xã/phường/thị trấn đến tiếp cận, nắm bắt thông tin và theo dõi vụ việc; đồng thời, đảm bảo trong quá trình làm việc với trẻ em (đối với nạn nhân là trẻ em gái) phải có mặt người giám hộ của trẻ em, khuyến khích điều tra viên nữ, cán bộ có kinh nghiệm, đã qua đào tạo, tập huấn và luật sư, trợ giúp viên trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền lợi cho trẻ em trong quá trình lấy lời khai.

b) Khi có thông tin về trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại; các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần nắm thông tin của người tiếp nhận đế tiếp tục liên hệ hoặc có cơ sở hướng dẫn, đề nghị hỗ trợ, can thiệp, xử lý nếu các trường hợp liên quan đến trẻ em không được giải quyết kịp thời, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

c) UBND xã/phường/thị trấn chủ trì, chỉ đạo người làm công tác bảo vệ trẻ em xã/phường/thị trấn hoặc đại diện thành viên Ban Điều hành trẻ em xã/phường/thị trấn phối hợp cơ quan Công an và tổ chức, cá nhân liên quan kiểm tra tính xác thực thông tin về trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại; đánh giá sơ bộ thực trạng vụ việc, nguy cơ mất an toàn và mức độ gây tổn hại đối với trẻ em để có các biện pháp can thiệp kịp thời.

3. Báo cáo kết quả xử lý thông tin

Trong thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm nhận thông tin vụ việc, người làm công tác bảo vệ trẻ em xã/phường/thị trấn phải báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý tính xác thực của thông tin cho Chủ tịch UBND và Trưởng ban Điều hành xã/phường/thị trấn và cơ quan Công an; đồng thời, báo cáo nhanh về Thường trực Ban điều hành Bảo vệ trẻ em cấp huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) bằng văn bản để phối hợp và triển khai các biện pháp hỗ trợ, can thiệp theo quy định.

III. ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU MỨC ĐỘ TỔN HẠI CỦA TRẺ EM; THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN TẠM THỜI CHO TRẺ EM TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
1. Đánh giá ban đầu mức độ tổn hại của trẻ em

a) Ngay khi có kết quả xác thực về vụ việc

- Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn có thẩm quyền cấp Giấy giới thiệu cho cha/mẹ/người trực tiếp nuôi dưỡng để trẻ em đến bệnh viện/cơ sở y tế trên địa bàn để được khám và điều trị khẩn cấp; xác định ban đầu trẻ bị thương tích như thế nào để có hướng giải quyết xử lý hành chính hoặc có văn bản thông báo gửi Công an cấp huyện nếu có dấu hiệu tội phạm.

Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn có thẩm quyền cấp Giấy giới thiệu cho cha/mẹ người trực tiếp nuôi dưỡng để đưa trẻ em đến bệnh viện/cơ sở y tế trên địa bàn để được khám và điều trị khẩn cấp; chỉ đạo Công an cùng cấp xác minh ban đầu sự việc, chuyển ngay nguồn tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện nếu có dấu hiệu của tội phạm.

- Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan như sau:

+ Cơ quan Công an xã/phường/thị trấn: Khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm liên quan đến trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại thuộc thẩm quyền xử lý cấp huyện thì chuyển hồ sơ về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện để tiến hành ngay việc trưng cầu giám định và khẩn trương đưa trẻ em đi giám định ghi nhận dấu chứng.

+ Bệnh viện/cơ sở y tế có trách nhiệm:

Tiếp nhận khám, điều trị khẩn cấp cho trẻ em; đồng thời kết nối Trung tâm Công tác xã hội tỉnh cử nhân viên hoặc chuyên viên tâm lý của bệnh viện thực hiện tư vấn, tham vấn cho trẻ em và gia đình trẻ ổn định tâm lý.

Trong thời hạn 08 giờ kể từ lúc tiếp nhận trẻ em bị xâm hại, bệnh viện/cơ sở y tế phải thông báo kết quả khám, điều trị ban đầu cho UBND cấp xã nơi xảy ra sự việc và UBND cấp xã nơi trẻ em cư trú để theo dõi, phối hợp; nếu trẻ em có dấu hiệu bị xâm hại (hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại tình dục,...) thì phải thông báo và cung cấp ngay tài liệu, hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện nơi xảy ra sự việc để tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật. Việc cung cấp thông tin, hồ sơ phải đảm bảo theo chế độ thông tin mật theo quy định pháp luật.

+ Bệnh viện/cơ sở y tế có trách nhiệm ghi nhận, thu giữ, bảo quản dấu vết, vật chứng có thể thu thập được trên cơ thể người bị hại và đối tượng (vết máu, lông tóc, tinh dịch,...); kịp thời bảo quản, phối hợp Cơ quan điều tra để làm rõ. Trong thời hạn 08 giờ kể từ thời điểm nhận thông báo và hồ sơ của bệnh viện/cơ sở y tế, Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn có thẩm quyền gửi thông báo bằng văn bản kèm theo chứng cứ, tài liệu liên quan đến cơ quan Công an cấp xã, cấp huyện. Trong thời hạn không quá 24 giờ
 kể từ thời điểm nhận thông báo bằng văn bản của Chủ tịch UBND, cơ quan Công an xã/phường/thị trấn tổng hợp báo cáo và hồ sơ liên quan gửi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện để xem xét, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

+ Trung tâm Pháp y tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, giám định cho trẻ em khi có Quyết định trưng cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày tiếp nhận giám định, Trung tâm Pháp y tỉnh phải gửi kết luận giám định cho cơ quan có thẩm quyền trưng cầu giám định để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

- Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn chỉ đạo cán bộ phụ trách trẻ em xã/phường/thị trấn phối hợp với thành viên Ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em xã/phường/thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành việc đánh giá nguy cơ ban đầu, mức độ tổn hại của trẻ em (theo Mẫu số 02 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP) và báo cáo Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn trong vòng 06 giờ kể từ khi có kết quả xác thực về vụ việc.

b) Sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm liên quan đến trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại kèm theo tài liệu liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP- BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân.

- Trong thời hạn 12 giờ kể từ thời điểm nhận kiến nghị khởi tố, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện ra Quyết định trưng cầu giám định; cử người đưa trẻ em đi giám định; gửi quyết định trưng cầu giám định, hồ sơ, đối tượng trưng cầu giám định cho Trung tâm Pháp y tỉnh; gửi quyết định trưng cầu giám định cho Viện Kiểm sát nhân dân có thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu giám định, hồ sơ, đối tượng trưng cầu giám định, Trung tâm Pháp y tỉnh phải có kết luận giám định. Trường hợp việc giám định không thể tiến hành trong thời hạn quy định thì Trung tâm Pháp y tỉnh phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do và gửi cho cơ quan trưng cầu giám định.

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết luận giám định, Trung tâm Pháp y tỉnh phải gửi kết luận giám định cho cơ quan đã trưng cầu.

- Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được kết luận giám định, cơ quan đã trưng cầu phải gửi kết luận giám định cho Viện Kiểm sát nhân dân có thẩm quyền thực hành công tố và kiểm sát điều tra.

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được kết luận giám định thì cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện phải thông báo kết luận giám định cho người bị hại, người tham gia tố tụng khác có liên quan (gồm: Cơ quan kiến nghị khởi tố, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại).

c) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện tiếp tục thực hiện các bước thuộc quy trình tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Sau khi có kết quả xử lý vụ việc, phải thông báo bằng văn bản cho UBND xã/phường/thị trấn và gia đình nạn nhân được biết.

2. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời cho trẻ em trong trường hợp đặc biệt như sau

a) Các biện pháp can thiệp khẩn cấp được thực hiện trong thời gian nhanh nhất và không quá 12 giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin đối với các trường hợp trẻ em đang bị đe dọa hoặc bị gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm hoặc cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em chính là người gây tổn hại cho trẻ em. Các đơn vị, cá nhân sau thực hiện biện pháp can thiệp khẩn cấp:

- Cán bộ phụ trách trẻ em xã/phường/thị trấn: Phối hợp bệnh viện/cơ sở y tế, cơ quan Công an các cấp để kịp thời điều trị, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm sự an toàn về tính mạng, nhân phẩm của trẻ em; tiếp tục phối hợp thành viên Ban Điều hành Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em xã/phường/thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan đánh giá mức độ tổn hại và mức độ an toàn của trẻ em, xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trình Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn phê duyệt và triển khai thực hiện.

- Cơ quan Công an các cấp có trách nhiệm: Tiếp nhận thông tin, thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hành vi đe dọa hoặc gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của trẻ em; đồng thời, cung cấp, trao đổi thông tin với cán bộ phụ trách trẻ em xã/phường/thị trấn và Thường trực Ban Điều hành Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em cấp huyện để đảm bảo công tác phối hợp đạt hiệu quả.

- Bệnh viện/cơ sở y tế có trách nhiệm: Ưu tiên tiếp nhận, khám, điều trị khẩn cấp cho trẻ em khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em
 hoặc người trực tiếp đưa trẻ đến bệnh viện/cơ sở y tế
; lưu giữ chứng cứ tổn hại của trẻ em phục vụ việc giám định theo hướng dẫn của Bộ Y tế
; đồng thời, lưu trữ hồ sơ khám, điều trị của trẻ em theo quy định của pháp luật để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc. Trong từng trường hợp cụ thể, bệnh viện/cơ sở y tế có trách nhiệm như sau:

+ Trường hợp cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em đưa trẻ đến cơ sở y tế/bệnh viện: Sau khi khám cho trẻ em, bệnh viện/cơ sở y tế tư vấn để cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em lựa chọn giữa việc ưu tiên điều trị, xử lý vết thương khẩn cấp cho trẻ em hoặc ưu tiên đưa trẻ em đến Trung tâm Pháp y tỉnh để khám giám định (lấy dấu vết, ADN,...) phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc; đồng thời tư vấn về việc tố giác tội phạm với cơ quan Công an nơi xảy ra vụ việc. Việc tư vấn phải được lập thành biên bản, ghi rõ quyết định của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, cam kết không khiếu nại bệnh viện/cơ sở y tế nếu phát sinh vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp của trẻ em và có xác nhận của các bên, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau. Trường hợp cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em quyết định ưu tiên đưa trẻ đi khám giám định thì bệnh viện/cơ sở y tế có thẩm quyền cấp Giấy giới thiệu trẻ em đến Trung tâm Pháp y tỉnh.

+ Trường hợp người trực tiếp đưa trẻ đến cơ sở y tế/bệnh viện không phải cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em: Sau khi khám cho trẻ em, bệnh viện/cơ sở y tế ưu tiên điều trị, xử lý vết thương khẩn cấp cho trẻ em; sau đó, cấp Giấy giới thiệu và cử người đưa trẻ em đến Trung tâm Pháp y tỉnh để khám giám định (lấy dấu vết, ADN,...) phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc.

+ Trường hợp cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em chính là người bạo lực (hành hạ, ngược đãi, đánh đập), xâm hại, xâm hại tình dục trẻ em: Sau khi khám cho trẻ em, bệnh viện/cơ sở y tế ưu tiên điều trị, xử lý vết thương khẩn cấp cho trẻ em; sau đó, cấp Giấy giới thiệu và cử người đưa ngay trẻ em đến Trung tâm Pháp y tỉnh để khám giám định (lấy dấu vết, ADN,...) phục vụ công tác điều tra, xử lý; đồng thời thông tin và cung cấp hồ sơ khám, điều trị của trẻ em ngay cho cơ quan Công an xã/phường/thị trấn nơi xảy ra vụ việc để cơ quan Công an tiếp nhận, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; thông tin nội dung vụ việc với UBND xã/phường/thị trấn nơi xảy ra vụ việc và UBND xã/phường/thị trấn nơi trẻ sinh sống để UBND kịp thời chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp theo dõi, hỗ trợ, can thiệp theo quy định của pháp luật.

b) Tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và biện pháp chăm sóc thay thế được thực hiện trong vòng 12 giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin đối với các trường hợp: (i) Trẻ em bị bạo lực, xâm hại bởi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em; (ii) Trẻ em bị bạo lực, xâm hại nhưng cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em từ chối thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp; (iii) Trẻ em bị bạo lực, xâm hại có nguy cơ tiếp tục bị bạo lực, xâm hại bởi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em. Các đơn vị, cá nhân sau thực hiện biện pháp tạm thời cách ly hoặc chăm sóc thay thế như sau:

- Cán bộ phụ trách trẻ em xã/phường/thị trấn là đầu mối, phối hợp với Ban Điều hành Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em xã/phường/thị trấn và các đơn vị liên quan để rà soát, xem xét và thống nhất đề nghị bằng văn bản về việc tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em (nội dung buổi làm việc phải được ghi Biên bản). Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn có thẩm quyền ra Quyết định tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em (theo Mẫu số 07 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP), bố trí nơi tạm trú an toàn và áp dụng biện pháp chăm sóc thay thế trên cơ sở xem xét văn bản đề nghị của cán bộ phụ trách trẻ em xã/phường/thị trấn.

- Ngay sau khi có Quyết định của Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn, trẻ em được bàn giao đến cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập có nuôi dưỡng trẻ em tại địa phương chăm sóc thay thế hoặc giao cơ sở bảo trợ xã hội công lập có nuôi dưỡng trẻ em trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn tất hồ sơ của trẻ em được chăm sóc thay thế theo quy định. Trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội trong thời gian tối đa không quá 03 tháng
 và được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

- Quyết định tạm thời cách ly trẻ em có hiệu lực kể từ ngày ký; được gửi đến cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện. Thời hạn tạm thời cách ly tối đa không quá 15 ngày
 trừ trường hợp phải tiếp tục cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Khi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em được đánh giá bảo đảm điều kiện an toàn cho trẻ em thì Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn hủy bỏ quyết định tạm thời cách ly (theo Mẫu số 03 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP).
IV. XÁC ĐỊNH NHU CẦU CẦN HỖ TRỢ, CAN THIỆP CỦA TRẺ EM
1. Sau khi đánh giá ban đầu, cán bộ phụ trách trẻ em xã/phường/thị trấn phối hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện việc thu thập thông tin, đánh giá nguy cơ cụ thể (theo Mẫu số 03 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP).

2. Trường hợp trẻ em cần được áp dụng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp, Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn chủ trì cuộc họp với Ban Điều hành Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em xã/phường/thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân, tổ dân phố, khu phố, ấp (nơi trẻ em cư trú hoặc nơi xảy ra vụ việc) và cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em để xác định các biện pháp bảo vệ tương ứng với nhu cầu thực tế của trẻ em.

V. XÂY DỰNG, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HỖ TRỢ, CAN THIỆP
1. Căn cứ kết quả thu thập thông tin, đánh giá nguy cơ cụ thể (theo Mẫu số 03 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP) và biên bản cuộc họp xác định các biện pháp bảo vệ trẻ em, trong thời hạn 03 ngày làm việc, cán bộ phụ trách trẻ em xã/phường/thị trấn phối hợp thành viên Ban Điều hành xã/phường/thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan xây dựng và thống nhất nội dung kế hoạch hỗ trợ, can thiệp (theo Mẫu số 04 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP) trước khi trình Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn xem xét, phê duyệt. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận kế hoạch hỗ trợ, can thiệp, Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp. Đối với trường hợp khẩn cấp, Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn xem xét, ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận kế hoạch hỗ trợ, can thiệp. Quyết định này được gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện và cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em.

2. Kế hoạch hỗ trợ, can thiệp bao gồm các nội dung như sau:

a) Các hoạt động cụ thể cần thực hiện, thời điểm bắt đầu và dự kiến kết thúc; trong đó, sắp xếp các hoạt động theo thứ tự ưu tiên dựa trên nhu cầu thực tế của trẻ em.

b) Phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã/phường/thị trấn thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp.

c) Dự toán kinh phí cho từng hoạt động.

3. Hồ sơ trình đề nghị xem xét, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp bao gồm:

a) Báo cáo tiếp nhận thông tin trẻ em; đánh giá nguy cơ ban đầu, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em (theo Mẫu số 01 và 02 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP).

b) Báo cáo thu thập thông tin, xác minh và đánh giá nguy cơ cụ thể của trẻ em (theo Mẫu số 03 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP); biên bản cuộc họp xác định các biện pháp bảo vệ trẻ em; các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

c) Dự thảo Quyết định phê duyệt và kế hoạch hỗ trợ, can thiệp (theo Mẫu số 04 và 05 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP).

VI. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ, CAN THIỆP
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn phân công trong kế hoạch hỗ trợ, can thiệp và cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm chủ động phối hợp để thực hiện các hoạt động, cụ thể như sau:

a) Cán bộ phụ trách trẻ em xã/phường/thị trấn trực tiếp thực hiện một số hoạt động hỗ trợ, can thiệp và chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp, cụ thể:

- Kết nối dịch vụ trên địa bàn xã/phường/thị trấn; cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và hướng dẫn trẻ em và cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em tiếp cận các dịch vụ bảo vệ trẻ em hoặc yêu cầu sự hỗ trợ của cơ quan có trách nhiệm bảo vệ trẻ em các cấp, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em ngoài địa bàn.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ, can thiệp; kiến nghị Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn kịp thời điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thay đổi của trẻ em và mức độ an toàn của môi trường trẻ em đang sinh sống.

- Vận động cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia hỗ trợ trẻ em.

b) Bệnh viện/cơ sở y tế có trách nhiệm:

- Tiếp nhận, khám và điều trị kịp thời cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại; và điều trị phơi nhiễm trong thời gian sớm nhất cho trẻ em nếu xác định rõ đối tượng xâm hại tình dục có nhiễm HIV.

- Cung cấp các dịch vụ trị liệu tâm lý, giúp trẻ em ổn định, phục hồi về tinh thần.

c) Cơ quan Công an xã/phường/thị trấn có trách nhiệm: Thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân, nhân chứng, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch can thiệp, hỗ trợ.

d) Cơ quan Tư pháp xã/phường/thị trấn có trách nhiệm: Tư vấn, tham vấn, hỗ trợ thủ tục pháp lý cho trẻ em và gia đình nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ trước các cơ quan tố tụng.

đ) Nhà trường/cơ sở giáo dục có trách nhiệm:

- Bảo mật về thông tin liên quan đến trẻ em.

- Tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi nhất để trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trở lại trường học và không phải bỏ học.

- Phân công giáo viên chủ nhiệm, cán bộ hoặc thầy, cô phụ trách tư vấn học đường theo dõi tình hình tâm lý, sức khỏe của trẻ em để kịp thời hỗ trợ, can thiệp; hoạt động này thực hiện theo quy định về bảo mật thông tin của trẻ không gây ảnh hưởng đến tâm lý trẻ em.

e) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các hoạt động nhằm can thiệp, hỗ trợ trẻ em theo sự phân công; tránh thực hiện các hoạt động đơn lẻ làm ảnh hưởng đến tâm lý, cuộc sống hàng ngày của trẻ em và gia đình.

2. Trung tâm Công tác xã hội tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm liên hệ kết nối các tổ chức xã hội, cá nhân liên quan giới thiệu cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, can thiệp cần thiết cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại; nếu theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn hoặc Thường trực Ban Điều hành Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em cấp huyện mà tỉnh không có loại dịch vụ để hỗ trợ theo yêu cầu thì Trung tâm Công tác xã hội tỉnh có trách nhiệm kết nối với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em để hỗ trợ.

VII. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SAU KHI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ, CAN THIỆP
1. Cán bộ phụ trách trẻ em xã/phường/thị trấn chủ trì, phối hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch (theo Mẫu số 06 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP). Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá, người làm công tác bảo vệ trẻ em xã/phường/thị trấn có trách nhiệm:

a) Trình Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn về việc kết thúc kế hoạch hỗ trợ, can thiệp nếu trẻ em không còn nguy cơ bị bạo lực, xâm hại và các yếu tố về thể chất, tâm lý, nhận thức, tình cảm của trẻ em ổn định.

b) Trình Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn tiếp tục quy trình xây dựng, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp nếu trẻ em vẫn có nguy cơ tiếp tục bị bạo lực, xâm hại hoặc các yếu tố về thể chất, tâm lý, nhận thức và tình cảm của trẻ em chưa ổn định.

2. Hồ sơ kế hoạch hỗ trợ, can thiệp được lưu trữ theo chế độ mật (đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục) tại UBND xã/phường/thị trấn và nhập vào cơ sở dữ liệu trẻ em.

VIII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Thời gian và loại báo cáo

a) Báo cáo nhanh (khẩn) hoặc đột xuất: Trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày có kết quả xác thực vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại, UBND xã/phường/thị trấn gửi báo cáo nhanh (khẩn) về UBND, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện hoặc gửi báo cáo đột xuất khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Báo cáo này được sử dụng để cung cấp cho các ngành liên quan.

- Báo cáo định kỳ 03 tháng, 06 tháng và hàng năm (trước ngày 20/3, 20/6, 10/12), UBND xã/phường/thị trấn gửi báo cáo kết quả thực hiện quy trình trên địa bàn về UBND, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để theo dõi, tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

- Định kỳ 03, 06 tháng, hàng năm (trước ngày 20/3, 20/6, 10/12), các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan báo cáo về công tác phối hợp thực hiện quy trình, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời, khi báo cáo những vấn đề có liên quan đến trẻ em bị bạo lực, xâm hại cho cơ quan có thẩm quyền thì đồng gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp hỗ trợ, can thiệp và tổng họp báo cáo.

- Định kỳ 03 tháng, 06 tháng, hàng năm (trước ngày 25/3, 25/6, 20/12), trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện quy trình, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh.

2. Độ bảo mật thông tin: Tất cả các báo cáo phải bảo mật

a) Thông tin liên quan đến trẻ em và gia đình phải được bảo mật theo quy định.

c) Nơi nhận: Chỉ gửi cho những cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, hỗ trợ, can thiệp, xử lý các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức báo cáo

a) Đối với báo cáo nhanh (khẩn) hoặc đột xuất: Gửi báo cáo trước qua hệ thống thư điện tử công vụ (hay còn gọi là mail công vụ) để các cơ quan liên quan kịp thời nắm thông tin và có biện pháp hỗ trợ, can thiệp, xử lý; sau đó, trong thời hạn 02 ngày làm việc, gửi báo cáo bằng văn bản.

- Đối với báo cáo định kỳ 03, 06 tháng và hàng năm: Gửi báo cáo bằng văn bản, đóng dấu “mật”./.
[image: image1.png]SO PO 1-QUY TRINH PHOI HOP, HO TR(), CAN THIEP XU LY

Déi voi cic trudng hop tré em bi bao lyc, xdm hai trén dia ban tinh Pong Nai
(Quy trinh gdm 6 buréc)

“BUGC 1 Tiép nhin vaphéi | 2 s : BUGC2 |
he ir ly thé i
IR X g n > Butc 2.1: Pénh gid ban dhu mitc d6 tén hai cia tré em: Panh gid nguy co
» Bio céo tiép nhn thong ban diu, thye hién céc bién phip bio dam an toan tam this cho tré em (Mau sb
{in tré m (Mau 5 01 ban 02 ban hanh kém theo Nehi dinh 56 56/2017/ND-CP.)
cic bién phip bio dim an (oin tam thi trong (rueme
tam tho cich I ré em kho cha, me, ngui
=

A AR W B0 [ BUGC 4: Xay ¢ duyét ke hoach, hd
3: Xac dinh nhu cAu cén hd trg, can thigp cia tré em C 43T R o dive i i, 13
trg, can thigp

> Bio cio thu thip thong tin, xdc minh va danh gid nguy co cu thé (Mau
5603 ban hanh kém theo Nehi d;n.hsé 56/2017/ND-CP).

»Ké hoach hd tro, can thiép (Méu s6 04 ban
hanh kém theo Nghj dinh s§ 56/2017/ND-
CP) <t

BUGC 6: Ra sot, dénh gia sau khi thie |
dinh phe duyét K& hogeh h tro, can 1 thidh (Mu 56 05 hién ke hoach o trg, can thiép (Mau s6 04

ban hanh kém theo Nghi dinh /2017/ND-CP). kem  theo dinh 56





[image: image2.png]iép nhd 61 hop it 19: Cén b ch cong tic tré e cay
T Chuyén thong tin: chir tich L XS Con vl el oo e SERH
UBND cip i <& phoi hop v6i Cong an chp x -
Chian g Uy ban nhan dan cip xi

ihang tn theo md 58 01 trong vo o ke i thoi
an cic odp

diém tiép nhin thong tin

Dinh gid ban ddu mirc

S A : ] o ¥
Chil tich Uy ban nhén dan ) Cin b drge phin cong bio cdo Chitich
6 tn hai ciia tré

(
chp xa phn cong, chi dgo | | Uyban nhin din cip xi trong vong 06 |

thyre hién — 0 ké tr khi 6 két qui xic the | -

Chil tich Uy ban nhn dan cip xa 4p dung céc bién phip can thiép ip trong
thoi gian nhanh nhét va khong qua 12 gitr ké tir khi nhan duge thong tin

‘Thye hién céc bién phap |
biio dim an todn tam
thos cho tré

Chiitich Uy ban nhan dn cp x4 chi dao Céin bd phu tréch cong tic tré em
cipxi phéi hop v6i co quan td chitc ¢4 lién quan hogc tham vén chuyén mon

Xég dinh nhu ciu cin hé trg, can thigp
claué em

Cén b§ phy trich cong téc tré em clp
Xi xdy dyng ké hoach trong thdi han
03 ngdy lam viée.

Chil tich UBND cip xa
phé duyét ké hoach trong
thdi han 02 ngay lam vic

Céc co quan, t chirc, cd nhan dugc Chil tich UBND cép xa
phén cong trong ké hoach

—| suece I Ra sodt, dinh gid sau khi thyc hign ké hoach | Ciin b9 lam cong téc BVTE cfp xa, co quan, tb \I ]
! h3 trg, can thigp ). chitc, ¢4 nhdn tham gia thye hign ké hoach





[image: image3.png]BUGC2

I

BUGC 5: Thyc hién ké \

hoach hd trg, can thiép

e S

Theo dé
Chi tich
UBND cip i

Déinh gid ban ddu mitc do

ton hai cia tré em

Thige igh cac bién phip
bio dam:dn todn tam thdi
cho tré frong truong hap

Phong LDTBXH: Huéng din cén
th\‘ldchndngtacnmcfpxl
 thie hign cic biéu miu theo quy

Co 56y té tiép nhin, khm, didu
trj khiln cp cho tré em; cung cip
thong tin két qua kham, chin

| Quyét dinh tnmg ciu gidm
| dinh trong vong 12 giv

 Chuyén két qui dén
SDT: trong vong 24

Thong béo két qua gidm
dinh: 07 ngdy

Két lugn gidm djnh: trong.
thsi han 05-07 ngdy




� Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.


� Quy định tại Khoản 1, điều 8, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29 tháng 12 năm 2017: Cơ quan điều tra sau khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải tiến hành phân loại trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận....Nếu có căn cứ xác định tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi có căn cứ xác định.


� Người chăm sóc trẻ em là người đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, bao gồm người giám hộ của trẻ em; người nhận chăm sóc thay thế hoặc người được giao trách nhiệm cùng với cha, mẹ của trẻ em cấp dưỡng, chăm sóc, bảo vệ trẻ em (Khoản 4, điều 4, Luật Trẻ em năm 2016).


� Người trực tiếp đưa trẻ đến cơ sở y tế/bệnh viện là người không phải cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em; phát hiện trẻ bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục và đưa trẻ đến cơ sở y tế/bệnh viện.


� Quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 31, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ.


� Quy định tại khoản 3, Điều 25, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.


� Quy định tại khoản 3, Điều 32, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.





